
STT Tên dự án
Nhóm 

dự án

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án
Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án

1
Dự án Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành 

(do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
B Đến năm 2023 Đến năm 2024

2

Dự án Kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông rạch Cát đến Nhà 

máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp (do Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)

B Đến năm 2023 Đến năm 2024

3

Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành 

phố Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu 

tư)

B Đến năm 2023 Đến năm 2024

4
Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
B Đến năm 2023 Đến năm 2024

5

Dự án chuyển tiếp: Đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo 

chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (do Đài Phát 

thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư)

C Đến 2023 Đến năm 2024

6
Hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm (do UBND huyện Vĩnh 

Cửu làm chủ đầu tư)
B 2017-2023 Đến năm 2024

7
Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu 

tư)
B 2019-2023 Đến năm 2024

8
Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú (do 

UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư)
B 2020-2023 Đến năm 2024

9
Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (do Công 

ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)
B Đến 2023 Đến năm 2024

19
Trạm bơm Đắc Lua (do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi làm chủ đầu tư)
B 2020-2023 Đến năm 2024

11
Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh (do UBND 

thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư)
B 2020-2023 Đến năm 2024

12
Dự án xây dựng trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai (do Công an 

tỉnh làm chủ đầu tư)
B Đến năm 2023 Đến năm 2024

13
Nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện Long Thành (do UBND huyện 

Long Thành làm chủ đầu tư)
B

Đến năm 2023
Đến năm 2024

14 Dự án Hồ Cà Ròn xã Gia Canh (Mã dự án: 7161160, do UBND huyện 

Định Quán làm chủ đầu tư)

B 2020-2023 Đến năm 2024

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



TỔNG CỘNG 25

1 Huyện Trảng Bom 8

2 Thành phố Biên Hòa 15

3 Huyện Vĩnh Cửu 2

STT Tên đơn vị
Số dự án sử dụng ngân sách cấp huyện kéo 

dài thời gian bố trí vốn đến năm 2024

Phụ lục II

TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
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ST

T
Tên dự án Nhóm DA

Thời gian đã bố trí vốn thực 

hiện dự án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện 

dự án

I DỰ ÁN DO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (NGÂN SÁCH HUYỆN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG)

1 Xây dựng đường và cầu tại ấp Tân Bắc xã Bình Minh Nhóm C

2017-2023 (đã được chấp thuận 

kéo dài thời gian đến hết năm 

2023)

Đến hết năm 

2024

2
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến 

ngã ba đường Trảng Bom - Cây Gáo)
Nhóm B

2018-2023 (đã được chấp thuận 

kéo dài thời gian đến hết năm 

2023)

Đến hết năm 

2024

II DỰ ÁN DO UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

1
Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến 

QL1A - Đường song hành Nguyễn Hữu Cảnh)
Nhóm C

2018-2023 (đã được chấp thuận 

kéo dài thời gian đến hết năm 

2023)

Đến hết năm 

2024

2
Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến 

đường Nguyễn Hoàng)
Nhóm C

2018-2023 (đã được chấp thuận 

kéo dài thời gian đến hết năm 

2023)

Đến hết năm 

2024

3 Đường 29/4 (đoạn trước Nông trường Cao su) Nhóm C

2020-2023 (đã được chấp thuận 

kéo dài thời gian đến hết năm 

2023)

Đến hết năm 

2024

4 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nhóm B 2019-2023
Đến hết năm 

2024

5
Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh 

đến đường Hùng Vương)
Nhóm C 2021-2023

Đến hết năm 

2024

6 Đường N1 (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường D6) Nhóm C 2021-2023
Đến hết năm 

2024

Phụ lục II.1

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

UBND HUYỆN TRẢNG BOM
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STT Tên dự án Nhóm DA

Thời gian đã bố 

trí vốn thực hiện 

dự án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

1
Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư xã Tân Hạnh,

thành phố Biên Hòa (quy mô 4,2 ha)
C 2020-2023 Đến năm 2024

2 Xây dựng mở rộng chợ Hóa An, thành phố Biên hòa C 2020-2023 Đến năm 2024

3 Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (9,4ha) B 2020-2023 Đến năm 2024

4
Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất và phường

Tân Mai, thành phố Biên Hòa
B 2020-2023 Đến năm 2024

5 Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất C 2020-2023 Đến năm 2024

6 Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh thành phố Biên Hòa B 2020-2023 Đến năm 2024

7 Xây dựng trường TH Phan Đăng Lưu, thành phố Biên Hòa B 2020-2023 Đến năm 2024

8 Xây dựng trường TH Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa B 2020-2023 Đến năm 2024

9 Trường tiểu học Long Bình 1 B 2020-2023 Đến năm 2024

10 Mở rộng Trường THCS Hòa Hưng tại phường An Hòa C 2020-2023 Đến năm 2024

11
Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 51 và khu phố Bình

Dương, phường Long Bình Tân
C 2020-2023 Đến năm 2024

12 Xây dựng Trường THCS Tân Hạnh B 2020-2023 Đến năm 2024

13 Xây dựng mới đường vào trường THCS Tân Hiệp C 2020-2023 Đến năm 2024

14
Xây dựng đường vào trường mầm non Tân Tiến và tiểu học Tân

Tiến A
C 2020-2023 Đến năm 2024

15 Trường Mầm non Tân Phong C 2020-2023 Đến năm 2024

Phụ lục II.2

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA



STT Tên dự án Nhóm DA

Thời gian đã bố 

trí vốn thực hiện 

dự án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

1
Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn 1 (đoạn từ 

TTGDNN-GDTX đến giáp đường ĐT 762)
C 2021-2023 Đến năm 2024

2
Công trình Quốc phòng (Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật kết hợp khu thao 

trường huấn luyện) huyện Vĩnh Cửu
B 2020-2023 Đến năm 2024

Phụ lục II.3

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

UBND HUYỆN VĨNH CỬU
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